
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 71/14 Đường ĐX 01, Tổ 9, Khu phố Tân Hóa, Phường Tân Vĩnh Hiệp, Thành phố 
Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

21/11/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN SX-TM SƠN NAM VIỆT

3703171734

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

2. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

3. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý mua bán và ký gởi hàng hóa.

4610

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(trừ các sản phẩm văn hóa phản động, đồi trụy, mê tín dị đoan 
có hại đến giáo dục thẩm mỹ, nhân cách) (Đối với kinh doanh 
dược phẩm, chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo 
quy định của pháp luật)

4649

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

6. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

7. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(trừ mua bán vàng miếng) 

4662

8. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

9. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn Sơn các loại; Bán buôn hóa chất (trừ hóa 
chất bảng 1 theo Công ước quốc tế).

4669(Chính)

10. Sửa chữa thiết bị liên lạc 9512

11. Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng 9521

12. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Tư vấn, thiết kế và thi công xây dựng công trình dân 
dụng và công nghiệp; Thiết kế và thi công nội ngoại thất công 
trình; Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân 
dụng- công nghiệp.

7110

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN SX-TM SƠN NAM VIỆT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: NAM VIET PAINT SX-TM JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: NAM VIET PAINT ST JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0919 587 667
Email:

Fax:
Website:
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9.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

13. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
(trừ thiết kế công trình, giám sát thi công, khảo sát xây dựng)

7410

14. Bán buôn tổng hợp 4690

15. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

16. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít
Chi tiết : Sản xuất sơn, Gia công sơn (Chỉ được sản xuất, gia 
công sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ tục về đất đai, xây 
dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy 
định).

2022

17. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

18. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại 2512

19. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

20. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

21. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

22. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

23. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết: Lưu giữ hàng hóa (trừ kinh doanh kho bãi).

5210

24. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
(trừ hóa lỏng khí để vận chuyển và hoạt động liên quan đến 
vận tải đường hàng không)

5229

25. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

26. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

27. Xây dựng nhà để ở 4101

28. Xây dựng nhà không để ở 4102

29. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

30. Phá dỡ 4311

31. Chuẩn bị mặt bằng 4312

32. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

33. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

34. “Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều 
kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện”

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 TRẦN QUỐC 
TUẤN

Thôn Hiệp Hòa, 
Xã Phước Thuận, 
Huyện Ninh 
Phước, Tỉnh Ninh 
Thuận, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

225.000 2.250.000.000 25,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 225.000 2.250.000.000 25,000

0580790063
13

2 BÙI QUANG  
VŨ

Thôn Nhật Tiến, 
Xã Trường Yên, 
Huyện Chương 
Mỹ, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

225.000 2.250.000.000 25,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 225.000 2.250.000.000 25,000

0010810066
90
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3 HÀ VĂN SƠN 180/10 Đường Lê 
Hồng Phong, 
Phường Tân Đông 
Hiệp, Thành phố 
Dĩ An, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

225.000 2.250.000.000 25,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 225.000 2.250.000.000 25,000

0330810034
52

4 NGUYỄN 
QUỐC  ĐẠT

Ấp Xuân Thạnh, 
Xã Hòa Thuận, 
Huyện Châu 
Thành, Tỉnh Trà 
Vinh, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

225.000 2.250.000.000 25,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 225.000 2.250.000.000 25,000

0840900143
67

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       058079006313
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Hiệp Hòa, Xã Phước Thuận, Huyện Ninh Phước, Tỉnh Ninh 
Thuận, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Hiệp Hòa, Xã Phước Thuận, Huyện Ninh Phước, Tỉnh Ninh 
Thuận, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN QUỐC TUẤN Nam

23/12/1979 Kinh Việt Nam

08/03/2022 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       033081003452
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 180/10 Đường Lê Hồng Phong, Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố 
Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 180/10 Đường Lê Hồng Phong, Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ 
An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   HÀ VĂN SƠN Nam

01/02/1981 Kinh Việt Nam

02/03/2022 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch hội đồng quản trịChức danh:
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